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THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc phí dịch vụ Thẩm định giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin Trục kết nối chia 

sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2024 - 2026 

     

      Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ Thẩm định giá                                          

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Để có cơ sở xác định giá nhằm tổ chức xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu theo quy định của nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông Kon Tum kính 

mời quý đơn vị/Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, có dầy đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật tham gia báo giá phí dịch vụ Thẩm định giá Thuê dịch vụ công nghệ 

thông tin Trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2024 - 2026 (Có 

danh mục kèm theo).  

- Mỗi đơn vị chỉ được gửi 01 báo giá. 

- Bên dự chào giá đồng ý cho bên mời chào giá được quyền sử dụng hoặc loại 

bỏ các bảng báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia 

chào giá. 

Đề nghị quý công ty/đơn vị gửi bảng chào giá đến chúng tôi bằng văn bảng có 

đóng dấu của quý công ty/đơn vị trước 17h ngày 18/11/2024 qua địa chỉ: Sở Thông tin 

và truyền thông Kon Tum, số 112E Bà Triệu, TP Kon tum, tỉnh Kon Tum. 

Rất mong nhận được sự quan tâm và bảng chào giá của Quý doanh nghiệp Trân 

trọng ! 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Trang TTĐT sở TTTT(đăng tin); 

- Lưu: VT, HCTH. 
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Trần Văn Thu 



 

Danh mục thuê dịch vụ công nghệ thông tin Trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP 

tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2024 - 2026 

1. Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh 

Kon Tum, giai đoạn 2024 - 2026 

TT Danh mục mua sắm ĐVT 
Số 

lượng 

Thời gian 

thuê 

1 
Chi phí thuê Trục kết nối chia sẻ dữ liệu 

LGSP tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2024 - 2026 

Hệ 

thống 
01 36 tháng 

2 
Chi phí hạ tầng ảo hóa Trục kết nối chia sẻ 

dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum 

Hệ 

thống 
01 36 tháng 

3 
Chi phí quản trị, vận hành, duy trì, hỗ trợ sử 

dụng hệ thống 

Hệ 

thống 
01 36 tháng 

2. Chức năng của hệ thống: 

STT DANH SÁCH CHỨC NĂNG 
GHI 

CHÚ 

A TRỤC KẾT NỐI   

1 Quản lý các dịch vụ trung gian (proxy services)   

2 Tạo mới các dịch vụ trung gian (proxy services)   

3 
Thiết lập dịch vụ mô tả dịch vụ WSDL và giao thức cho dịch vụ trung 

gian   

4 Thiết lập dịch vụ Transformer Proxy   

5 Thiết lập dịch vụ Secure Proxy   

6 Thiết lập dịch vụ Logging Proxy   

7 Thiết lập dịch vụ WSDL Based Proxy   

8 Xem chi tiết thông tin dịch vụ trung gian   

9 Quản lý chuỗi xử lý dữ liệu (Sequences)   

10 Quản lý các điểm truy cập cuối(endpoint)   

11 Quản lý các tác vụ có lịch trình (Scheduled Tasks)   

12 Quản lý các mẫu chuỗi xử lý và điểm truy cập cuối (template)   

13 Quản lý các bộ xử lý thông điệp (message processor)   

14 Quản lý các kho thông điệp (message store)   

15 Quản lý các API   

16 Quản lý các bộ kết nối (connector)   

II HỆ THỐNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ GIAO DIỆN LẬP TRÌNH API   



17 Quản lý vai trò người dùng   

18 Quản lý nguồn dữ liệu (Data source)   

19 Khai thác kho tài nguyên   

20 Quản lý phiên bản tài nguyên   

21 Giám sát lưu vết hệ thống   

22 Quản lý các Metadata của API   

23 Quản lý các document của API   

24 Quản lý thông tin API   

25 Thống kê sử dụng API   

26 Quản lý đăng ký sử dụng API   

B PHẦN MỀM VẬN HÀNH NỀN TẢNG   

I PHẦN MỀM THEO DÕI, GIÁM SÁT NỀN TẢNG LGSP   

I.1 Chức năng quản lý, vận hành LGSP   

27 Đăng nhập hệ thống   

28 Đăng xuất hệ thống   

29 Quên mật khẩu   

30 Thông tin tài khoản   

31 Thay đổi mật khẩu tài khoản   

32 Quản lý danh mục nguồn dữ liệu   

33 Quản lý dịch vụ cung cấp   

34 Đăng ký vận hành một ứng dụng với hệ thống   

35 Thống kê vận hành   

36 Quản trị người sử dụng   

37 Quản trị phân quyền người dùng   

38 Thống kê chia sẻ, kết nối của các đơn vị   

39 Biểu đồ tình hình hoạt động   

40 Thông tin chia sẻ    

41 Thông tin liên hệ và bản đồ   

42 Công bố bảng mã liên thông   

43 Danh sách tài khoản   

44 Quản lý thông tin tài khoản truy cập trục LGSP   

45 Gán quyền cho tài khoản   

46 Quản lý quyền truy cập   

47 Cấu hình quyền truy cập   

48 Quản lý trung tâm liên thông   

49 Quản lý đơn vị nội bộ   

50 Quản lý đơn vị liên thông   



51 Đồng bộ đơn vị liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia   

52 Quản lý các (URL) đường liên kết của đơn vị liên thông   

53 Quản lý danh sách các API   

54 Quản lý danh sách các ứng dụng   

55 Quản lý nhóm ứng dụng   

56 Quản lý danh mục Đơn vị hành chính   

57 Quản lý danh mục cơ quan hành chính   

58 Quản lý danh mục Loại dữ liệu dùng chung   

59 Quản lý danh mục Kho dữ liệu dùng chung   

60 Quản lý lịch sử cảnh báo   

61 Quản lý lịch sử phiên làm việc của người dùng   

62 Quản lý nhật ký hệ thống   

63 Cấu hình danh mục hệ thống   

64 Quản lý các file thống kê điểm kết nối theo tháng   

65 Thống kê dung lượng file edoc theo tháng   

66 Thống kê dung lượng file hồ sơ theo tháng   

67 Thống kê tỷ lệ sử dụng dung lượng ổ cứng chứa file meta   

I.2 Theo dõi giám sát liên thông văn bản    

68 Quản lý văn bản gửi   

69 Quản lý văn bản nhận   

70 Quản lý thống kê liên thông văn bản   

71 Quản lý liên thông văn bản gửi quốc gia   

72 Quản lý liên thông văn bản nhận quốc gia   

73 Quản lý logs văn bản gửi quốc gia   

74 Quản lý logs văn bản nhận quốc gia   

75 Quản lý logs đồng bộ đơn vị trên trục quốc gia   

76 Thống kê văn bản   

I.3 Lịch sử kết nối   

77 Quản lý màn hình Trang chủ   

78 Quản lý Lịch sử kết nối Tư pháp   

79 Quản lý lịch sử kết nối Bảo hiểm xã hội   

80 Quản lý lịch sử kết nối EVN   

81 Quản lý lịch sử kết nối Vnpost   

82 Quản lý lịch sử kết nối Danh mục dùng chung   

83 Quản lý lịch sử kết nối Công chức viên chức   

84 Quản lý lịch sử kết nối văn bản quy phạm pháp luật   

85 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Vpostcode   



86 
Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài 

chính)   

87 
Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh 

nghiệp   

88 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Bộ Xây dựng   

89 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Bộ Lao động thương binh và xã hội   

90 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ danh mục dùng chung Bộ tài chính   

91 
Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ danh mục dùng chung ngân hàng nhà 

nước   

92 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Bộ Giao thông vận tải   

93 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ Cấp mã số ngân sách   

94 Quản lý lịch sử kết nối dịch vụ cơ sở dữ liệu về đất đai   

95 Quản lý lịch sử Kết nối hệ thống thông tin nguồn trung ương   

96 Dashboard kết nối dịch vụ công chức viên chức   

97 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ xây dựng   

98 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ Giao thông vận tải   

99 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ Lao động thương binh và xã hội   

100 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư   

101 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ Tư pháp   

102 Dashboard kết nối dịch vụ Bảo hiểm xã hội   

103 Dashboard kết nối dịch vụ Vnpost   

104 Dashboard kết nối dịch vụ Văn bản quy phạm pháp luật   

105 Dashboard kết nối dịch vụ Cấp mã số ngân sách   

106 Dashboard kết nối dịch vụ Bộ xây dựng   

107 Dashboard kết nối dịch vụ Danh mục dùng chung Bộ tài chính   

108 Dashboard kết nối dịch vụ Danh mục dùng chung ngân hàng nhà nước   

109 Dashboard kết nối dịch vụ cơ sở dữ liệu về giá của Bộ tài chính   

110 Dashboard kết nối dịch vụ Vpostcode   

111 Dashboard kết nối dịch vụ EVN   

112 Dashboard kết nối dịch vụ cơ sở dữ liệu về đất đai   

113 Dashboard Kết nối hệ thống thông tin nguồn trung ương   

C NHÓM DỊCH VỤ KẾT NỐI QUỐC GIA   

I Dịch vụ liên thông văn bản    

114 Lấy danh sách gói tin văn bản cần nhận.   

115 Lấy một gói tin văn bản mới (Edoc)   

116 Lấy một gói tin văn bản thu hồi   

117 Lấy một gói tin văn bản cập nhật   

118 Lấy một gói tin văn bản thay thế   



119 Lấy một gói tin trạng thái (status)   

120 Gửi liên thông văn bản mới   

121 Gửi liên thông văn bản thu hồi   

122 Gửi liên thông văn bản cập nhật   

123 Gửi liên thông văn bản thay thế   

124 Gửi liên thông trạng thái phản hồi văn bản   

125 Gửi liên thông trạng thái văn bản lấy lại   

126 Đăng kí đơn vị liên thông    

127 Cập nhật trang thái nhận văn bản.    

128 Gửi liên thông văn bản quốc gia   

129 Gửi liên thông trạng thái văn bản quốc gia   

130 Nhận liên thông văn bản quốc gia   

131 Adapter build/parse gói tin   

132 Nhận gói tin    

133 Gửi gói tin   

134 SDK văn bản java   

135 SDK văn bản .net   

II DM KẾT NỐI CSDL NGÀNH   

II Nhóm dịch vụ cũ   

II.1 
Kết nối dịch vụ liên thông Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký 

doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   

136 Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về đăng ký doanh nghiệp   

137 Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về đăng ký hộ kinh doanh   

138 Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin cơ bản về đăng ký hợp tác xã   

139 
Kết nối dịch vụ cung cấp danh sách hồ sơ xử lý trong khoảng thời gian 

về đăng ký doanh nghiệp   

140 
Kết nối dịch vụ cung cấp danh sách hồ sơ xử lý trong khoảng thời gian 

về đăng ký hộ kinh doanh   

141 
Kết nối dịch vụ cung cấp danh sách hồ sơ xử lý trong khoảng thời gian 

về đăng ký hợp tác xã   

142 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin mới nhất của hồ sơ đăng ký về đăng 

ký doanh nghiệp   

143 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin mới nhất của hồ sơ đăng ký về đăng 

ký hộ kinh doanh   

144 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin mới nhất của hồ sơ đăng ký về đăng 

ký hợp tác xã   

145 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp   



146 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý hồ sơ đăng 

ký hộ kinh doanh   

147 
Kết nối dịch vụ cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã   

II.2 Kết nối dịch vụ Bảo hiểm xã hội   

148 Kết nối dịch vụ tra cứu thông tin hộ gia đình từ mã số bảo hiểm xã hội     

149 Kết nối dịch vụ tra cứu mã số bảo hiểm theo tiêu chí    

150 Kết nối dịch vụ tra cứu thông tin hộ gia đình    

II.3 Kết nối dịch vụ Lý lịch tư pháp   

151 Kết nối dịch vụ Đăng ký lý lịch tư pháp    

152 Kết nối dịch vụ trả danh sách hồ sơ lý lịch tư pháp    

153 Kết nối dịch vụ trả hồ sơ lý lịch tư pháp    

154 Kết nối dịch vụ trả danh mục lý lịch tư pháp    

155 Kết nối dịch vụ đánh dấu hồ sơ lý lịch tư pháp    

156 Kết nối dịch vụ trả danh sách trạng thái hồ sơ    

II.4 Kết nối dịch vụ Hộ tịch tư pháp   

157 Kết nối dịch vụ đăng ký hộ tịch    

158 Kết nối dịch vụ lấy danh mục    

159 Kết nối dịch vụ Kiểm tra trạng thái xử lý hồ sơ    

160 Kết nối dịch vụ Trả kết quả đăng ký hồ sơ    

161 Kết nối dịch vụ lấy danh sách hồ sơ đã đăng ký    

162 Kết nối dịch vụ trả thông tin chi tiết từng hồ sơ đã lưu    

163 Kết nối dịch vụ trả thông tin chi tiết danh sách các hồ sơ    

II.5 Kết nối dịch vụ Cấp Mã số ngân sách   

164 
Kết nối dịch vụ lấy danh sách hồ sơ theo khoảng thời gian từ ngày/đến 

ngày   

165 Kết nối dịch vụ lấy thông tin chi tiết một hồ sơ   

166 
Kết nối dịch vụ tổng hợp danh sách kết quả giải quyết hồ sơ đối với hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến   

II.6 Kết nối dịch vụ Liên thông bưu chính công   

167 Kết nối dịch vụ nhận thông tin vận đơn    

168 Kết nối dịch vụ hủy vận đơn    

169 Kết nối dịch vụ lấy thông tin vận chuyển    

170 Kết nối dịch vụ lấy thông tin giá cước vận chuyển    

171 Kết nối dịch vụ lấy thông tin cước thu hộ lệ phí hành chính công    

172 Kết nối dịch vụ lấy thông tin thông tin bưu cục    

173 Kết nối dịch vụ lấy giá cước niêm yết khi nộp    



II.7 

Hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ 

quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam (Bộ 

Thông tin và Truyền thông)   

174 Kết nối dịch vụ lấy danh sách danh mục    

175 Kết nối dịch vụ lấy cấu trúc danh mục   

176 Kết nối dịch vụ lấy dữ liệu danh mục   

II.8 Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ)   

177 
Kết nối dịch vụ Nhóm toàn bộ Thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức   

178 
Kết nối dịch vụ từng nhóm thông tin của hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức   

179 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin tuyển dụng   

180 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin quy hoạch cán bộ   

181 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Đảng (thông tin chung)   

182 
Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Đảng (thông tin quá trình sinh hoạt 

Đảng   

183 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình đào tạo chuyên ngành   

184 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin trình độ đào tạo cao nhất   

185 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình bồi dưỡng lý luận chính trị   

186 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình bồi dưỡng quản lý nhà nước   

187 
Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 

ngành   

188 Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin Quá trình đào tạo, bồi dưỡng tin học   

189 
Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin về Quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại 

ngữ   

190 
Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin về trình độ khác (học hàm, học vị, chức 

danh khoa học…)   

191 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình công tác   

192 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình tham gia các tổ chức xã hội.   

193 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Đánh giá cán bộ   

194 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Danh sách khen thưởng   

195 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Danh sách kỷ luật   

196 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Đại biểu quốc hội   

197 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Đại biểu hội đồng nhân dân   

198 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Bảng thông tin kiêm nhiệm   

199 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Bảng thông tin bổ nhiệm   

200 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin về việc bị bắt, bỏ tù   

201 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin về làm việc cho chế độ cũ   



202 
Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin về việc tham gia, có quan hệ với tổ 

chức nước ngoài   

203 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin về thân nhân ở nước ngoài   

204 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quan hệ gia đình bên vợ, chồng   

205 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quan hệ gia đình bên bản thân   

206 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình Lương   

207 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Quá trình phụ cấp   

208 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin Tài sản khác   

209 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin nhận xét, đánh giá của đơn vị sử dụng   

210 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin nghỉ việc   

211 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin gián đoạn lao động   

212 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin bảo hiểm xã hội   

213 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin về mã số thuế   

214 Kết nối dịch vụ Nhóm Thông tin khác   

215 Kết nối dịch vụ Toàn bộ Thông tin hồ sơ điện tử   

216 Kết nối dịch vụ Tệp đính kèm   

217 
Kết nối dịch vụ Nhóm toàn bộ Thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức   

218 Kết nối dịch vụ Thông tin chung hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức   

219 Kết nối dịch vụ Nhóm Quá trình đào tạo, bồi dưỡng   

220 
Kết nối dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn (từ trung cấp trở lên cả 

trong nước và nước ngoài)   

221 Kết nối dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị   

222 
Kết nối dịch vụ Bồi dưỡng quản lý nhà nước/ chức danh nghề nghiệp/ 

nghiệp vụ chuyên ngành   

223 Kết nối dịch vụ Bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng   

224 Kết nối dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng tin học   

225 Kết nối dịch vụ Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ/ Tiếng dân tộc   

226 Kết nối dịch vụ Tóm tắt quá trình công tác    

227 Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin đặc điểm lịch sử bản thân   

228 Kết nối dịch vụ Bị bắt, tù đày   

229 Kết nối dịch vụ Bản thân có làm việc cho chế độ cũ   

230 
Kết nối dịch vụ Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh 

tế, xã hội ở nước ngoài   

231 Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin Khen thưởng, Kỷ luật   

232 Kết nối dịch vụ Thành tích thi đua, khen thưởng   

233 Kết nối dịch vụ Kỷ luật Đảng/ hành chính    

234 Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin Quan hệ gia đình   



235 
Kết nối dịch vụ Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh 

chị em ruột   

236 Kết nối dịch vụ Cha, Mẹ, anh chị em ruột (bên vợ hoặc chồng)    

237 Kết nối dịch vụ Nhóm thông tin Hoàn cảnh kinh tế gia đình   

238 Kết nối dịch vụ Nguồn thu nhập chính của gia đình hàng năm    

239 Kết nối dịch vụ Quá trình lương của bản thân   

240 Kết nối dịch vụ Các loại phụ cấp khác    

241 Kết nối dịch vụ Nhận xét, đánh giá của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng   

242 Kết nối dịch vụ Nghỉ việc    

243 Kết nối dịch vụ Gián đoạn lao động   

244 Kết nối dịch vụ Tập tin đính kèm Ảnh cá nhân (Ảnh đại diện)   

245 Kết nối dịch vụ Dịch vụ Dữ liệu danh mục dùng chung   

246 
Kết nối Dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã được đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc 

gia về Dân cư từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức   

247 

Kết nối Dịch vụ chia sẻ dữ liệu đã được đối khớp với cơ sở dữ liệu quốc 

gia về bảo hiểm xã hội từ cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, 

viên chức   

248 Kết nối dịch vụ Chia sẻ thông tin đơn vị   

249 
Kết nối dịch vụ Nhóm toàn bộ Thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức   

II.9 Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp)   

250 Kết nối dịch vụ Tìm kiếm văn bản   

251 Kết nối dịch vụ lấy lĩnh vực   

252 Kết nối dịch vụ lấy cơ quan biên tập   

253 Kết nối dịch vụ cơ quan ban hành   

254 Kết nối dịch vụ lấy văn bản chi tiết theo ID   

255 Kết nối dịch vụ lấy loại văn bản   

256 Kết nối dịch vụ lấy người ký   

257 Kết nối dịch vụ lấy chức danh   

258 Kết nối dịch vụ lấy file đính kèm   

II.10 Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện (Bộ Giao thông vận tải)   

259 Kết nối dịch vụ lấy thông tin phương tiện   

II.11 Hệ thống quản lý giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải)   

260 Kết nối dịch vụ Tra cứu hồ sơ   

261 Kết nối dịch vụ Công lấy danh sách hồ sơ   

262 Kết nối dịch vụ Thống kê hồ sơ theo tháng   

II.12 
Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách xã hội trực tuyến của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội   



263 
Đồng bộ hồ sơ tiếp nhận từ Dịch vụ công địa phương lên Dịch vụ công 

của Bộ   

264 
Đồng bộ tiến trình xử lý hồ sơ từ Dịch vụ công địa phương lên Dịch vụ 

công của Bộ   

265 
Cập nhật kết quả cuối cùng Dịch vụ công địa phương lên Dịch vụ công 

của Bộ   

266 
Lấy hồ sơ đăng ký trên cổng Dịch vụ công của Bộ về Dịch vụ công địa 

phương   

267 
Lấy kết quả cuối cùng trên cổng Dịch vụ công của bộ về Dịch vụ công 

địa phương   

268 
Lấy tiến trình xử lý trên cổng Dịch vụ công của Bộ về Dịch vụ công địa 

phương   

II.13 Hệ thống dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tài nguyên và môi trường   

269 Kết nối dịch vụ Lấy danh sách hồ sơ    

270 Kết nối dịch vụ Cập nhật thông tin hồ sơ    

II.14 Hệ thống thông tin nguồn trung ương   

271 

Kết nối Gói tin yêu cầu phát bản tin thông thường và bản tin ưu tiên trên 

đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông tin-Viễn thông từ Hệ thống 

thông tin nguồn trung ương gửi đến Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh    

272 

Kết nối Gói tin yêu cầu phát bản tin khẩn cấp trên đài truyền thanh ứng 

dụng Công nghệ thông tin-Viễn thông từ Hệ thống thông tin nguồn trung 

ương gửi đến Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh    

273 

Kết nối Đặc tả ký lịch phát bản tin phát thanh: Hệ thống thông tin nguồn 

cấp tỉnh gửi dữ liệu đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương ngay sau 

khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật    

274 

Kết nối Nhật ký lịch phát bản tin phát thanh: Hệ thống thông tin nguồn 

cấp tỉnh gửi dữ liệu đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương ngay sau 

khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật    

275 

Kết nối Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ cụm loa truyền 

thanh gửi từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đến Hệ thống thông tin 

nguồn trung ương    

276 
Kết nối Gói tin kích hoạt, thay thế, sửa chữa thiết bị cụm loa gửi từ Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương    

277 

Kết nối Gói tin yêu cầu phát bản tin thông thường và bản tin ưu tiên trên 

bảng tin điện tử công cộng từ Hệ thống thông tin nguồn trung ương gửi 

đến Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh    

278 

Kết nối Gói tin yêu cầu phát bản tin khẩn cấp trên bảng tin điện tử công 

cộng từ Hệ thống thông tin nguồn trung ương gửi đến Hệ thống thông tin 

nguồn cấp tỉnh    

279 

Kết nối Nhật ký bản tin điện tử: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi 

dữ liệu đến Hệ thống thông tin nguồn trung ương ngay khi bản tin được 

phát    



280 

Kết nối Nhật ký lịch phát bản tin trên bảng tin điện tử công cộng: Hệ 

thống thông tin nguồn cấp tỉnh gửi dữ liệu đến Hệ thống thông tin nguồn 

trung ương ngay khi lịch phát bản tin được tạo lập hoặc cập nhật    

281 

Kết nối Gói tin trạng thái hoạt động, trạng thái kết nối từ bảng tin điện tử 

công cộng gửi từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đến Hệ thống thông 

tin nguồn trung ương    

282 

Kết nối Gói tin kích hoạt, thay thế, sửa chữa bảng tin điện tử công cộng 

gửi từ Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh đến Hệ thống thông tin nguồn 

trung ương    

283 Kết nối Báo cáo về tình hình hoạt động thông tin cơ sở    

II.15 Cổng Dịch vụ công của Bộ Xây dựng   

284 

Kết nối dịch vụ Đồng bộ thông tin hồ sơ được người dùng nộp tại cổng 

dịch vụ công địa phương lên hệ thống thông báo nhà ở hình thành trong 

tương lai của Bộ Xây dựng   

285 

Kết nối dịch vụ Đồng bộ thông tiến trình xử lý hồ sơ từ cổng dịch vụ 

công địa phương lên hệ thống thông báo nhà ở hình thành trong tương lai 

của Bộ Xây dựng   

286 

Kết nối dịch vụ Đồng bộ thông tin hồ sơ được người dùng nộp tại hệ 

thống thông báo nhà ở hình thành trong tương lai của Bộ Xây dựng về 

phần mềm Một cửa điện tử địa phương   

II.16 Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính   

287 Kết nối dịch vụ lấy dữ liệu danh mục Bộ Tài chính    

II.17 Hệ thống danh mục dùng chung của Ngân hàng nhà nước Việt Nam   

288 Kết nối dịch vụ lấy dữ liệu danh mục Ngân hàng nhà nước   

II.18 
Hệ thống mã bưu chính Vpostcode (Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam)   

289 Kết nối dịch vụ Lấy mã VpostCode    

290 Kết nối dịch vụ Tra cứu địa chỉ từ mã Vpostcode    

II.19 Hệ thống dịch vụ, tiện ích của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)   

291 Kết nối dịch vụ Tra cứu hoá đơn    

292 Kết nối dịch vụ Tra cứu tiến độ cấp điện    

293 Kết nối dịch vụ Tra cứu tiêu thụ điện tỉnh    

294 Kết nối dịch vụ Tra cứu tiêu thụ điện huyện    

295 Kết nối dịch vụ Tra cứu cắt điện    

296 Kết nối dịch vụ upLoad File    

297 Kết nối dịch vụ tiền tiếp nhận    

II.20 Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính)   

298 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu hồ sơ kê khai từ hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến Bộ Tài chính qua Trục kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia   

299 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại Bộ 

tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia   



300 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá từ 

hệ thống Dịch vụ công trực tuyến qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc 

gia   

301 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp kê 

khai giá tại Bộ Tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia   

302 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê 

khai giá tại Bộ Tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia Nhập 

dữ liệu/ cập nhật dữ liệu   

303 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ 

dữ liệu quốc gia   

304 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Hồ sơ giá đăng ký từ hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài 

chính    

305 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại Bộ 

tài chính qua Trục kết nối, chia sẽ dữ liệu quốc gia    

306 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá 

tại Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính    

307 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục chi nhánh của doanh nghiệp 

đăng ký giá tại Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài 

chính    

308 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp 

đăng ký giá tại Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài 

chính    

309 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp đăng ký giá tại Bộ Tài chính từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

Bộ Tài chính    

310 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu Danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại Bộ 

Tài chính sang hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính qua 

Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính    

311 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu danh mục hàng hóa, dịch vụ của doanh 

nghiệp kê khai giá sang hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài 

chính qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính    

312 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu danh mục chi nhánh của doanh nghiệp kê 

khai giá sang hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính qua Hệ 

thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính    

313 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê 

khai giá sang hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính qua Hệ 

thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính    

314 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp kê khai giá sang hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài 

chính qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài chính    



315 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu hồ sơ kê khai giá tại Bộ Tài chính sang hệ 

thống Dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính (Trong trường hợp tiếp 

nhận hồ sơ trực tiếp) qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài 

chính    

316 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Giá thị trường hàng hóa, dịch vụ từ Hệ 

thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

317 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ thu thập giá 

thị trường của Tỉnh từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

318 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Giá tính thuế tài nguyên do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

319 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục tài nguyên của tỉnh từ Hệ thống 

cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

320 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục dịch vụ thu gom rác thải của 

tỉnh từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

321 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt tại sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương từ Hệ 

thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

322 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng tính lệ phí trước bạ do 

Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa 

phương    

323 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân 

dân tỉnh quy định từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

324 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Dữ liệu giá trị tài sản thẩm định giá Nhà 

nước do Hội đồng thẩm định giá Nhà nước định giá từ Hệ thống cơ sở dữ 

liệu về giá tại địa phương    

325 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Dữ liệu hồ sơ đăng ký giá tại địa phương từ 

cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại 

địa phương    

326 
Kết nối dịch vụ nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp đăng ký giá tại địa 

phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

327 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá từ 

cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại 

địa phương    

328 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp 

đăng ký giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa 

phương    

329 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp đăng ký giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại 

địa phương    

330 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Hồ sơ kê khai giá tại địa phương từ cơ sở 

dữ liệu về giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa 

phương    



331 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục doanh nghiệp kê khai giá tại địa 

phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

332 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục hàng hóa, dịch vụ kê khai giá từ 

Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

333 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục kho hàng của doanh nghiệp kê 

khai giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương    

334 

Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục đối tượng áp dụng của doanh 

nghiệp kê khai giá tại địa phương từ Hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tại địa 

phương    

335 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Danh mục các loại ô tô từ hệ thống của 

Tổng cục Hải quan từ Hệ thống thông tin Tổng cục Hải quan    

336 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Giá ô tô nhập khẩu từ hệ thống của Tổng 

cục Hải quan từ Hệ thống thông tin Tổng cục Hải quan    

337 

Kết nối dịch vụ Gửi dữ liệu Số doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sang Hệ thống thông tin 

thống kê tài chính qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành tài 

chính    

338 
Kết nối dịch vụ Nhận dữ liệu Kết quả thi cấp thẻ thẩm định viên về giá 

từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài chính    

II.21 
Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (phân hệ tập trung tại Bộ Tài nguyên 

và Môi trường)   

339 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục lĩnh vực   

340 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục nhóm dữ liệu theo id lĩnh vực   

341 Kết nối Dịch vụ Lấy danh sách dịch vụ theo nhóm dữ liệu   

342 Kết nối Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp tỉnh   

343 Kết nối Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp huyện theo mã tỉnh   

344 Kết nối Dịch vụ lấy danh sách đơn vị hành chính cấp xã theo huyện   

345 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục vùng kinh tế   

346 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại đất hiện trạng   

347 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại đất hiện trạng theo id   

348 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại đối tượng sử dụng   

349 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại đối tượng sử dụng theo id   

350 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại khu vực tổng hợp   

351 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại khu vực tổng hợp theo id   

352 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục mục đích sử dụng   

353 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục mục đích sử dụng theo id   

354 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại cấp hạng   

355 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại cấp hạng theo id   

356 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại địa danh   



357 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại địa danh theo id   

358 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại điểm tọa độ   

359 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại điểm tọa độ theo id   

360 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại mốc   

361 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại mốc theo id   

362 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại mốc địa giới   

363 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại mốc địa giới theo id   

364 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại quy hoạch   

365 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại quy hoạch theo id   

366 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại vùng thủy hệ   

367 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục loại vùng thủy hệ theo id   

368 
Kết nối Dịch vụ lấy danh sách thông tin metadata của dữ liệu định dạng 

file số, hồ sơ quét theo id nhóm dữ liệu   

369 
Kết nối Dịch vụ lấy thông tin chi tiết metadata của một dữ liệu định dạng 

file số, hồ sơ quét theo id   

370 
Kết nối Dịch vụ download file số, hồ sơ quét theo id lấy được bằng dịch 

vụ ở trên   

371 Kết nối Dịch vụ lấy dữ liệu về số liệu hiện trạng sử dụng đất   

372 Kết nối Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia   

373 Kết nối Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp vùng kinh tế   

374 
Kết nối Dịch vụ thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp quốc gia theo đối 

tượng sử dụng đất/đối tượng quản lý đất   

375 Kết nối Dịch vụ lấy danh mục giai đoạn quy hoạch   

376 Kết nối Dịch vụ lấy dữ liệu về số liệu quy hoạch sử dụng đất   

377 Kết nối Dịch vụ lấy dữ liệu về công trình, dự án   

378 Kết nối Dịch vụ lấy thông tin chi tiết công trình, dự án theo id   

379 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục giai đoạn ban hành giá đất   

380 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục nhóm loại đất   

381 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả danh mục loại xã, đô thị   

382 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả dữ liệu metadata khung giá đất   

383 Kết nối Dịch vụ lấy tất cả dữ liệu metadata bảng giá đất   

384 Kết nối Dịch vụ lấy dữ liệu metadata bảng giá đất theo mã tỉnh   

385 

Kết nối Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu 

điều tra đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu 

Long   

386 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long   



387 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long   

388 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long   

389 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng   

390 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng   

391 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng   

392 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đồng bằng sông Hồng   

393 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Duyên hải miền Trung   

394 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Duyên hải miền Trung   

395 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Duyên hải miền Trung   

396 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Duyên hải miền Trung   

397 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Đông nam bộ   

398 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Đông nam bộ   

399 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Đông nam bộ   

400 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Đông nam bộ   

401 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Trung du miền núi phía Bắc   

402 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Trung du miền núi phía Bắc   

403 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Trung du miền núi phía Bắc   

404 

Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Trung du miền núi phía 

Bắc   

405 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng của vùng kinh tế Tây nguyên   



406 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá Chất lượng đất của vùng kinh tế Tây nguyên   

407 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá khoanh điều tra của vùng kinh tế Tây nguyên   

408 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của vùng kinh tế Tây nguyên   

409 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá tiềm năng Quốc Gia   

410 
Dịch vụ bản đồ (ArcgisServer REST Mapservice) của dữ liệu điều tra 

đánh giá thoái hóa tổng hợp của Quốc Gia   

II.22 Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải)   

411 Kết nối dịch vụ Đăng nhập   

412 Kết nối dịch vụ Lấy dữ liệu giấy phép lái xe theo số định danh   

413 Kết nối dịch vụ Lấy dữ liệu giấy phép lái xe theo số giấy phép lái xe   

 3. Hạ tầng cài đặt hệ thống 

STT Nội dung Cấu hình 

1 
AM Node 1 

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

2 
EI Node 1 

(SMC 08) 

vCPU: 16 core 

RAM: 24 GB 

HDD: 1000 GB 

3 
EI Node 2 

(SMC 08) 

vCPU: 16 core 

RAM: 24 GB 

HDD: 1000 GB 

4 
Redis, admin, Data share, Node1 

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

5 
Redis, admin, Data share, Node2 

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

6 
IS node14 

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

7 
IS node2 

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

8 
AM Node2  

(SMC 06) 

vCPU: 8 core 

RAM: 16 GB 

HDD: 100 GB 

9 Mysql Active vCPU: 16 core 



(SMC 09) RAM: 32 GB 

HDD: 500 GB 

10 
Mysql Standby 

(SMC 09) 

vCPU: 16 core 

RAM: 32 GB 

HDD: 500 GB 
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